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Số báo danh: Từ 36 - 70                                                                          Phòng thi: PM 02
	SBD
	Họ 
	Tên
	Đơn vị công tác
	Huyện/ thị
 xã/ TP
	Năm sinh

	O36
	Nguyễn Trần Phương
	Dung
	TH Nguyễn Huệ
	Biên Hòa
	1988

	O37
	Đỗ Thị Kim
	Dung
	TH Trảng Dài
	Biên Hòa
	1985

	O38
	Nguyễn Thị Thùy
	Dung
	TH Trảng Dài
	Biên Hòa
	1989

	O39
	Nguyễn Thị Mỹ
	Dung
	TH Hoàng Hoa Thám
	Biên Hòa
	1982

	O40
	Phan Thị Phương
	Dung
	TH Tân Phong B
	Biên Hòa
	1977

	O41
	Phan Thị Kiều
	Dung
	TH Cầu Xéo
	Long Thành
	1972

	O42
	Võ Thị Tuyết
	Dung
	TH Bảo Vinh
	Long Khánh
	1984

	O43
	Lê Tấn 
	Dũng
	TH Trần Văn Ơn
	Biên Hòa
	1971

	O44
	Đỗ Văn 
	Dũng
	TH Tam Phước 3
	Biên Hòa
	1988

	O45
	Nguyễn Trọng
	Dũng
	TH Phước An
	Nhơn Trạch
	1980

	O46
	Lê Thị
	Đượm
	TH Tân Tiến
	Biên Hòa
	1977

	O47
	Nguyễn Thị Thùy
	Dương
	TH Sông Mây
	Vĩnh Cửu
	1989

	O48
	Nguyễn Kỳ
	Duyên
	TH Lê Văn Tám
	Biên Hòa
	1994

	O49
	Nguyễn Thị
	Duyên
	TH Tân Phong A
	Biên Hòa
	1994

	O50
	Tô Thị
	Giang
	TH Trảng Dài
	Biên Hòa
	1992

	O51
	Lưu Thị
	Giang
	TH Nguyễn Du
	Biên Hòa
	1986

	O52
	Đỗ Hòa
	Giang
	TH Cầu Xéo
	Long Thành
	1982

	O53
	Trần Thị Vân
	Giang
	TH  Trung Dũng
	Cẩm Mỹ
	1981

	O54
	Khúc Thị Ngọc
	Hà
	TH Trịnh Hoài Đức
	Biên Hòa
	1991

	O55
	Nguyễn Thị
	Hà
	TH Tân Hạnh
	Biên Hòa
	1992

	O56
	Trần Thị Trúc
	Hà
	TH Thống Nhất B
	Biên Hòa
	1978

	O57
	Bùi Thị
	Hà
	TH Tân Phong B
	Biên Hòa
	1987

	O58
	Đỗ Thị Thanh
	Hà
	TH Phan Đình Phùng
	Biên Hòa
	1987

	O59
	Trương Thị Hải
	Hà
	TH Cây Gáo A
	Vĩnh Cửu
	1993

	O60
	Lìu Thị Bích
	Hà
	TH La Ngà
	Định Quán
	1985

	O61
	Vương Huy
	Hai
	TH Kim Đồng
	Vĩnh Cửu
	1992

	O62
	Trần Thị Thanh
	Hải
	TH Hoàng Hoa Thám
	Biên Hòa
	1977

	O63
	Nguyễn Thúy Hân
	Hân
	TH Lê Văn Tám
	Biên Hòa
	1990

	O64
	Nguyễn Thị Mai
	Hân
	TH Tân Tiến
	Biên Hòa
	1980

	O65
	Nguyễn Thị Bích
	Hằng
	TH Trịnh Hoài Đức
	Biên Hòa
	1973

	O66
	Nguyễn Phạm Thúy
	Hằng
	TH Quang Vinh
	Biên Hòa
	1975

	O67
	Lê Thị
	Hằng
	TH Hoàng Hoa Thám
	Biên Hòa
	1982

	O68
	Lê Thị
	Hằng
	TH Tân Phong B
	Biên Hòa
	1975

	O69
	Trần Thị
	Hằng
	TH Sông Mây
	Vĩnh Cửu
	1988

	O70
	Nguyễn Thị Bích
	Hạnh
	TH Trần Văn Ơn
	Biên Hòa
	1984
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